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MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ
[bookmark: _Toc98351560][bookmark: _Toc98355994]1. Ma trận và đặc tả đề kiểm tra học kì I
a) Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 1 khi kết thúc nội dung: Bài 11 -  Liên kết hydrogen và tương tác Van De Waals
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40 % Nhận biết; 30 % Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 3,0 điểm, (gồm 10 câu hỏi: nhận biết: 6 câu, thông hiểu: 3 câu, vận dụng: 1 câu ). 0,3đ / câu 
- Phần tự luận: 7,0 điểm (nhận biết: 2,0 điểm; Thông hiểu:2,0,  Vận dụng: 2,0.  Vận dụng cao: 1,0 điểm).
1. BT cho vị trí nêu TCHH cơ bản của 2 nguyên tố (2đ)
2. a. Viết sơ đồ hình thành liên liên kết ion, cộng hóa trị 
    b. CTCT của phân tử có liên kết cho nhận  (2đ)
3. Bài tập tìm tên oxide cao nhất (1đ)
4.  BT tìm tên nguyên tố (cùng chu kì, cùng nhóm), xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn (1đ)
5. BT khó: Liên quan số hạt, đồng vị (1đ)


	Số TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Số câu 
	Tổng số điểm

	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(12)
	(13)
	(14)

	2
	Cấu tạo nguyên tử
(10 tiết)
	1. . Thành phần của  nguyên tử (2t) 
	1.
Cấu tạo hạt nhân, vỏ ngyên tử
1. 
Kí hiệu nguyên tử
	
	

	
	
	3. Nguyên tố hoá học (3t)
	
	1.
BT nguyên tử khối trung bình 
	

	
	
	3.. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử
 (4t)
	1
Số e tối đa trong lớp, phân lớp KN  phân lớp bão hòa, bán bão hòa, chưa bão hòa
	
	

	3
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
(8 tiết)
	5. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (2t) 
	
	
	

	
	
	6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm
(3t)
	
	1. 
So sánh tính KL, PK, acid, base
	

	
	
	Định luật tuần hoàn, ý nghĩa BTH(2t)
	1
Mối quan hệ cấu tạo nguyên tử và vị trí trong BTH
	
	

	4
	Liên kết hóa học
	Qui tắc octet (1t)
	
	
	

	
	
	Liên kết ion (2t)
	1.
KN các loại liên kết
	
	

	
	
	Liên kết cộng hóa trị(4t)
	1
Xác định loại lk dựa vào độ âm điện
	1
Số liên kết  xich ma, pi trong 1 phân tử cụ thể
	

	
	
	Liên kết Van der waals(2t)
	
	
	1.
BT vận dụng lk hydrogen, liên kết Van der waals



